
PHÒNG ĐÀO TẠO

TT Họ và tên Tên Điện thoại Ghi chú

1 Lê Đức An An 0987234640

2 Vương Đỗ Tuấn Anh Anh 0903450530

3 Nguyễn Thị Phương Anh Anh 0904743159

4 Nguyễn Thị Ngọc Anh Anh 0377210100

5 Nguyễn Nam Anh Anh 0949585995 CK Dầu khí

6 Nguyễn Hùng Anh Anh 0366546499

7 Trần Nguyễn Hoàng Anh Anh 0982724444

8 Nguyễn Việt Bách Bách 0344897695

9 Nguyễn Thị Phương Chi Chi 0981352268

10 Trịnh Quỳnh Chi Chi

11 Phùng Thị Chuyên Chuyên 0352264545

12 Hoàng Mạnh Cường Cường 0915171594

13 Bùi Mạnh Đạt Đạt 0975492415 VPS

14 Nguyễn Bách Điệp Điệp 0378765992

15 Nguyễn Thế Đức Đức 0582076606

16 Nguyễn Hồng Đức Đức 0903450005

17 Nguyễn Tấn Dũng Dũng 0822366546 CK VNDirect

18 Bùi Văn Dũng Dũng 0938263964

19 Nguyễn Trà Giang Giang

20 Ninh Lê Sơn Hải Hải

21 Dương Thu Hằng Hằng 0376367196 CK Dầu khí

22 Nguyễn Thị Bích Hạnh Hạnh 0942205208

23 Lê Văn Hạnh Hạnh 0335091133

24 Vũ Văn Hiếu Hiếu

25 Nguyễn Thị Kim Hoa Hoa 0936196004

26 Lê Thị Ngọc Hoa Hoa MB

27 Tạ Ngọc Hoa Hoa 0908931984 MB

28 Nguyễn Quỳnh Hoa Hoa 0915460089

29 Nguyễn Thái Hoàn Hoàn 0938699468

30 Lê Thị Huệ Huệ 0973401032

31 Nguyễn Ngọc Hưng Hưng 0349609301

32 Đinh Trọng Hùng Hùng 0356200022

33 Nguyễn Toàn Hưng Hưng 0936787373

34 Trịnh Ngọc Hưng Hưng

35 Chử Thị Thanh Hương Hương 0987905500

36 Hồ Thị Hương Hương 0938610186

37 Nguyễn Văn Huy Huy 0988391789 CK Dầu khí

38 Vương Chi Huy Huy 0365209564
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39 Nguyễn Tiến Huyến Huyến 0988844979

40 Đỗ Duy Khánh Khánh 0386227879

41 Nguyễn Tùng Lâm Lâm 0836545455 MB

42 Nguyễn Mai Linh Linh 0332086529

43 Ngô Diệu Linh Linh

44 Nguyễn Hải Ly Ly 0908471996

45 Trần Vinh Nam Nam 0388635382

46 Nguyễn Bảo Ngọc Ngọc 0346053471

47 Nguyễn Thị Bích Ngọc Ngọc MB

48 Nguyễn Phước Nguyên Nguyên 0968036615

49 Bé Thị Hà Oanh Oanh 0961981297

50 Dương Trọng Phát Phát 0969988823

51 Lê Hồng Phong Phong 0949836758

52 Trịnh Minh Phúc Phúc 0969196822

53 Hoàng Yến Phương Phương MB

54 Phí Thị Lệ Quyên Quyên 0989337335

55 Lê Quý Sang Sang 0357645533

56 Trịnh Tuấn Sang Sang 091 6525825

57 Ngô Thái Sơn Sơn 0987890135

58 Nguyễn Thị Thắm Thắm 0977988810

59 Trịnh Huy Thắng Thắng 0928266888

60 Nguyễn Thị Kim Thoa Thoa 0912159229 CK Dầu khí

61 Cù Hoài Thu Thu 0945602689

62 Phạm Thùy Trang Trang 0947786777

63 Bùi Minh Trí Trí 0988331183

64 Nguyễn Hữu Minh Trí Trí 0973401032

65 Đình Gia Trung Trung 0385889689

66 Lê Thành Trung Trung 0379228896

67 Vũ Kim Trung Trung 0901777468

68 Phạm Xuân Trường Trường 0904919999

69 Hoàng Thạch Tú Tú 0442795066

70 Nguyễn Anh Tú Tú 0355383958

71 Nguyễn Đức Tuấn Tuấn 0975989565 CK Dầu khí

72 Cao Anh Tuấn Tuấn 0389453475

73 Trần Anh Tuấn Tuấn 0901735999 CK Dầu khí

74 Nguyễn Anh Tuấn Tuấn 0975656328

75 Nguyễn Mạnh Tuấn Tuấn 0906165589

76 Trần Thanh Tùng Tùng 0962521712

77 Trần Đình Tùng Tùng 0961732188

78 Phạm Thanh Vân Vân 0948085992

79 Kiều Văn Việt Việt

80 Hoàng Văn Vinh Vinh 0966929933

81 Bùi Thị Bảo Yến Yến 0832880735


